
CHƯƠNG V: YÊU CẦU KỸ THUẬT 

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU 

- Tên dự toán: Mua sắm trang bị, dụng cụ và vật tư phục vụ công tác hậu cần đời sống 

- Tên gói thầu: Mua sắm trang bị, dụng cụ và vật tư phục vụ công tác hậu cần đời sống 

- Bên mời thầu: Kho K888/Cục Quân khí/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.  

- Địa điểm thực hiện: Phường Long Bình – Tỉnh Đồng Nai.  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày 

II. YÊU CẦU CHUNG VỀ KỸ THUẬT 

- Chất lượng hàng hóa: Mới 100%, sản xuất không trước năm 2025. Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác, ký mã hiệu 

sản phẩm rõ ràng và đảm bảo theo quy định hiện hành, đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.  

- Hàng hóa chào thầu phải thích ứng về địa lý, môi trường,... và phải có tài liệu chứng minh tính thích ứng. Tài liệu phải được 

đính kèm trong E-HSDT. 

- Nhà thầu phải có phương án về tác động của hàng hóa chào thầu đối với môi trường và biện pháp giải quyết. Có thuyết minh 

phương án về tác động của hàng hóa chào thầu đối với môi trường và biện pháp giải quyết kèm theo. 

- Nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa: Rõ ràng, hợp pháp. Có giấy chứng nhận xuất xứ C/O, giấy chứng nhận chất lượng C/Q đối 

với hàng hóa nhập khẩu; phiếu xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước. Trong E-HSDT có điền đầy đủ thông tin mã 

HS (Mã số của hàng hóa xuất nhập khẩu được quy định theo Hệ thống phân loại hàng hóa do Tổ chức Hải quan thế giới phát hành 

có tên là “Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa”) (HS – Harmonized Commodity Description and Coding System). 

- Thời gian bảo hành: Theo yêu cầu trong bảng dữ liệu yêu cầu kỹ thuật (Bảng số 01). Cam kết bảo hành sửa chữa hỏng hóc, lỗi trong 

vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bên mời thầu. Phải có căn cứ và trình bày bằng văn bản để chứng minh khả năng bảo hành 

trong vòng 02 giờ của Nhà thầu. Có kế hoạch bố trí nhân sự, phương tiện, vật tư đảm bảo công tác bảo hành, bảo trì.  

- Thời gian hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành là 08 giờ/ngày, 07 ngày/tuần, thời gian có mặt là 02 giờ sau khi nhận được 

thông báo của Bên mời thầu. Kênh tiếp nhận thông báo và hỗ trợ: điện thoại, email, hỗ trợ trực tiếp tại địa điểm sử dụng. Yêu cầu 

nhà thầu cung cấp thông tin liên hệ theo các kênh đã quy định.  
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- Tất cả các hàng hóa chào thầu phải đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo pháp luật hiện hành quy định, đảm bảo an 

toàn cho người sử dụng. 

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ 

- Thông số kỹ thuật của hàng hóa tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn theo Bảng số 01. Bất kỳ thương hiệu, nhãn 

hiệu, yếu tố kỹ thuật,... nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ 

thuật yêu cầu.  

- Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp 

nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các 

yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của HSMT. 

- Đối với các tài liệu kỹ thuật chứng minh thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt 

hơn so với yêu cầu kỹ thuật trong Bảng số 01 nếu là tài liệu sử dụng ngoại ngữ thì phải được dịch toàn bộ sang tiếng Việt và phải 

đảm bảo thể hiện đầy đủ, chính xác nội dung của tài liệu. 

- Hàng hóa phải có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng. Hàng hoá tương đương nhưng phải kèm theo tài liệu kỹ thuật, catalouge 

hàng hoá, hướng dẫn của Nhà sản xuất để chứng minh hàng hoá chào là tương đương. “Tương đương” có nghĩa là tương đương về 

đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ,... 

(Theo dữ liệu mô tả cụ thể trong Bảng số 01) 

Bảng số 01 

TT DANH MỤC HÀNG HÓA 
KÝ MÃ 

HIỆU 

ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

MỜI THẦU 

MÔ TẢ HÀNG HÓA 

1         Bàn ăn gỗ TC NSX Cái 02 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Minh Khôi. Mã 

sản phẩm: BA128 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Chất liệu: Gỗ Doussie cao cấp. Kích thước 

bàn: Đường kính 2.040 mm, chiều dày 150 mm, chiều 

cao 900 mm. Mặt bàn được làm từ gỗ nguyên khối. 

Trên mặt bàn được đặt mặt kính cường lực dày 8 mm 

+ mặt kính xoay 800 mm. Đối với danh mục hàng hóa 

bàn ăn, Nhà thầu gửi các mẫu bàn và giá để Bên mời 

thầu tham khảo. Giá chào thầu hàng hóa phía Nhà thầu 
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TT DANH MỤC HÀNG HÓA 
KÝ MÃ 

HIỆU 

ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

MỜI THẦU 

MÔ TẢ HÀNG HÓA 

căn cứ vào dự toán được phê duyệt để cân đối giá chào 

hàng. Giá chào hàng là giá đã bao gồm chi phí lắp đặt 

cho Bên mời thầu. Sau khi thống nhất về mẫu hàng 

hóa, Bên mời thầu sẽ thông báo cho Nhà thầu bằng 

văn bản. Có giấy chứng nhận cam kết bảo hành sản 

phẩm. Có giấy tờ chứng minh xuất xứ rõ ràng. Có 

catalouge, bản vẽ chi tiết kèm theo. Có hồ sơ chứng 

minh xuất xứ rõ ràng.  

2         Bảo vệ nệm 1,2m TC NSX Cái 09 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Amando. Mã sản 

phẩm: Bedgear Stretchwick hoặc các hãng có sản 

phẩm tương đương. Kích thước: 1,2 x 2 m. Chất liệu: 

Vải tencel/TPU. Có giấy tờ chứng minh xuất xứ rõ 

ràng. Có catalouge kèm theo. Có hồ sơ chứng minh 

xuất xứ rõ ràng 

3         Bảo vệ nệm 1,4m TC NSX Cái 05 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Amando. Mã sản 

phẩm: Bedgear Stretchwick hoặc các hãng có sản 

phẩm tương đương. Kích thước: 1,4 x 2 m. Chất liệu: 

Vải tencel/TPU. Có giấy tờ chứng minh xuất xứ rõ 

ràng. Có catalouge kèm theo. Có hồ sơ chứng minh 

xuất xứ rõ ràng 

4         Bát sứ ăn cơm  TC NSX Cái 200 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Chu Đậu. Mã sản 

phẩm: CA256 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Kích thước: 115 x 60 x 2 mm. Chất liệu: Sứ. 

Có giấy tờ chứng minh xuất xứ rõ ràng. Có catalouge 

kèm theo. Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng 

5         Bếp gas công nghiệp TC NSX Cái 01 Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Minh Ánh. Mã sản 
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TT DANH MỤC HÀNG HÓA 
KÝ MÃ 

HIỆU 

ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

MỜI THẦU 

MÔ TẢ HÀNG HÓA 

phẩm: BDG600 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Kích thước: 1400 x 750 x 800 mm. Chất liệu: 

Inox. Giá chào hàng là giá đã bao gồm chi phí lắp đặt 

cho Bên mời thầu. Có giấy chứng nhận cam kết bảo 

hành sản phẩm. Có giấy tờ chứng minh xuất xứ rõ 

ràng. Có catalouge, bản vẽ chi tiết kèm theo. Có hồ sơ 

chứng minh xuất xứ rõ ràng. 

6         Bếp gas đôi  TC NSX Cái 03 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu KAFF. Mã sản 

phẩm: KF-208L hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm. Giá chào 

hàng là giá đã bao gồm chi phí lắp đặt cho Bên mời 

thầu. Có giấy chứng nhận cam kết bảo hành sản phẩm. 

Có giấy tờ chứng minh xuất xứ rõ ràng. Có catalouge, 

bản vẽ chi tiết kèm theo. Có hồ sơ chứng minh xuất xứ 

rõ ràng. 

7         Bình đun nước siêu tốc TC NSX Cái 15 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Elmich. Mã sản 

phẩm: KEE-1785 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Điện áp: 220VAC. Tần số: 50/60Hz. Công 

suất: 1800W. Chất liệu ruột bình: Inox. Thời gian bảo 

hành từ 36 tháng trở lên. Có catalogue sản phẩm, 

hướng dẫn sử dụng kèm theo. Mẫu phiếu bảo hành 

chính hãng. Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng. 

8         Bình thủy điện  TC NSX Cái 12 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Panasonic. Mã sản 

phẩm: BG3000CSY hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Dung tích: 3 lít. Công suất tiêu thụ: 700W. 

Điện áp: 220V/50Hz. Công suất giữ ấm: 980C, 900C, 



5 

 

TT DANH MỤC HÀNG HÓA 
KÝ MÃ 

HIỆU 

ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

MỜI THẦU 

MÔ TẢ HÀNG HÓA 

800C, 700C. Thời gian bảo hành từ 24 tháng trở lên. Có 

catalogue sản phẩm, hướng dẫn sử dụng kèm theo. 

Mẫu phiếu bảo hành chính hãng. Có hồ sơ chứng minh 

xuất xứ rõ ràng.  

9         Bộ đồ ăn 22 sản phẩm TC NSX Bộ 08 

Sử dụng sản phẩm phẩm của thương hiệu Minh Long. 

Bộ sưu tập: Jasmine. Mã sản phẩm: A001-22139 hoặc 

các hãng có sản phẩm tương đương. Chén cơm 

11,5cm: 06 Cái. Chén chấm 9cm: 06 Cái . Dĩa lót chén 

15cm: 06 Cái. Dĩa tròn 22cm: 01 Cái. Dĩa súp 23cm: 

01 Cái. Dĩa tròn 25cm: 01 Cái. Tô 20cm: 01 Cái. Thời 

gian bảo hành từ 24 tháng trở lên. Có catalogue sản 

phẩm, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Mẫu phiếu bảo 

hành chính hãng. Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ 

ràng. 

10         Bộ trà  TC NSX Bộ 07  

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Minh Long. Bộ 

sưu tập: Camellia. Mã sản phẩm: A001 hoặc các hãng 

có sản phẩm tương đương. Kích thước: Chiều dài 255 

mm - Chiều rộng 245 mm - Chiều cao 150 mm. Dung 

tích 0,8 lít. Bộ sản phẩm bao gồm: 01 bình trà 0,8L + 

nắp, 06 tách 0,11L, 06 đĩa lót tách đường kính 125 

mm. Có catalogue sản phẩm kèm theo. Có hồ sơ 

chứng minh xuất xứ rõ ràng.  

11         Cân đồng hồ 100kg TC NSX Cái 01 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Nhơn Hòa. Mã sản 

phẩm: NHS-100 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Kích thước: 370 x 320 x 385 mm. Thời gian 

bảo hành từ 24 tháng trở lên. Có catalogue sản phẩm, 
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TT DANH MỤC HÀNG HÓA 
KÝ MÃ 

HIỆU 

ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

MỜI THẦU 

MÔ TẢ HÀNG HÓA 

hướng dẫn sử dụng kèm theo. Mẫu phiếu bảo hành 

chính hãng. Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng. 

12         Cọ nhà vệ sinh TC NSX Cái 70 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Lucky. Mã sản 

phẩm: CR2660 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Kích thước: 500 x 60 mm. Chất liệu: Nhựa PP. 

Có catalogue sản phẩm kèm theo. Mẫu phiếu bảo hành 

chính hãng. Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng. 

13         Chậu nhôm đường kính 60cm TC NSX Cái 02 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Dũng Thy. Mã sản 

phẩm: SPC0043 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Đường kính: 60cm. Có catalogue sản phẩm 

kèm theo. Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng 

14         Chổi bông TC NSX Cây 140 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu An Lộc Việt. Mã 

sản phẩm: SP874 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Chiều dài: 110cm. Chiều rộng đầu chổi: 35cm. 

Chất liệu: Bông đót. Có catalogue sản phẩm kèm theo. 

Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng 

15         Chổi cước nhựa TC NSX Cây 60 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Sóng Vàng. Mã 

sản phẩm: Z031-2 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Kích thước: 87 x 37 cm. Có catalogue sản 

phẩm kèm theo. Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng 

16         Chổi lau nhà TC NSX Cái 55 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Sunhouse. Mã sản 

phẩm: KS-CL330S hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Chất liệu: Inox, nhựa tổng hợp. Kích thước 

thùng lau: 485 x 280 x 280 mm. Có catalogue sản 

phẩm kèm theo. Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng 

17         Chổi rễ TC NSX Cây 280 Sử dụng sản phẩm của thương hiệu An Lộc Việt. Mã 



7 

 

TT DANH MỤC HÀNG HÓA 
KÝ MÃ 

HIỆU 

ĐƠN 

VỊ 

KHỐI 

LƯỢNG 

MỜI THẦU 

MÔ TẢ HÀNG HÓA 

sản phẩm: SP0631 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Chiều dài: 140cm. Có catalogue sản phẩm kèm 

theo. Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng 

18         Dao chặt TC NSX Cái 04 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Đa Sỹ. Mã sản 

phẩm: DS4052 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Chiều dài dao: 32cm. Chiều dài lưỡi: 20cm. 

Bản rộng: 9cm. Chất liệu: Thép nhíp xe oto. Có 

catalogue sản phẩm kèm theo. Có hồ sơ chứng minh 

xuất xứ rõ ràng 

19         Dao thái TC NSX Cái 04 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Đa Sỹ. Mã sản 

phẩm: DS5168 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Chiều dài dao: 32cm. Chiều dài lưỡi: 20cm. 

Bản rộng: 5,5cm. Chất liệu: Thép nhíp xe oto. Có 

catalogue sản phẩm kèm theo. Có hồ sơ chứng minh 

xuất xứ rõ ràng 

20         Dung dịch tẩy rửa TC NSX Chai 60 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Vim. Mã sản 

phẩm: 2PRO hoặc các hãng có sản phẩm tương đương. 

Dung tích: 880ml. Có catalogue sản phẩm kèm theo. 

Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng 

21         Đĩa inox đường kính 20cm TC NSX Cái 100 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Dũng Thy. Mã sản 

phẩm: SPC6548 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Đường kính: 20cm. Có catalogue sản phẩm 

kèm theo. Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng 

22         Đũa tre TC NSX Đôi 212 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Tre Việt. Mã sản 

phẩm: Wooden Chopsticks hoặc các hãng có sản phẩm 

tương đương. Kích thước: 25cm. Chất liệu: Gỗ dừa. 
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Có catalogue sản phẩm kèm theo. Có hồ sơ chứng 

minh xuất xứ rõ ràng 

23         Gạt nước TC NSX Cây 70 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Sóng Vàng. Mã 

sản phẩm: CG2565 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Kích thước: 145cm. Diện tích tiếp xúc với mặt 

sàn: 43 x 10cm. Ống inox Ф22. Có catalogue sản 

phẩm kèm theo. Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng 

24         Ghế ăn gỗ TC NSX Cái 20 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Minh Khôi. Mã 

sản phẩm: BA128 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Chất liệu: Gỗ Doussie cao cấp. Kích thước 

ghế: Chiều cao tổng thể: 1.200 mm, chiều cao mặt 

ghế: 500 mm, chiều ngang: 480 mm, chiều sâu: 480 

mm. Đối với danh mục hàng hóa ghế ăn, Nhà thầu gửi 

các mẫu ghế và giá để Bên mời thầu tham khảo. Giá 

chào thầu hàng hóa phía Nhà thầu căn cứ vào dự toán 

được phê duyệt để cân đối giá chào hàng. Giá chào 

hàng là giá đã bao gồm chi phí lắp đặt cho Bên mời 

thầu. Sau khi thống nhất về mẫu hàng hóa, Bên mời 

thầu sẽ thông báo cho Nhà thầu bằng văn bản. Có giấy 

chứng nhận cam kết bảo hành sản phẩm. Có giấy tờ 

chứng minh xuất xứ rõ ràng. Có catalouge, bản vẽ chi 

tiết kèm theo. Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng.  

25         Gối cao su  TC NSX Cái 14 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Gummi Butterfly. 

Mã sản phẩm: 30249010 hoặc các hãng có sản phẩm 

tương đương. Kích thước: 450 x 650 x 120 mm. Chất 

liệu: Cao su thiên nhiên. Thời gian bảo hành từ 60 
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tháng trở lên. Có catalogue sản phẩm, bản vẽ chi tiết, 

hướng dẫn sử dụng kèm theo. Mẫu phiếu bảo hành 

chính hãng. Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng. 

26         Giá treo quần áo  TC NSX Cái 14 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Hòa Phát. Mã sản 

phẩm: ZA-08-01 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Kích thước: 1.355 x 500 x (1.240 – 1.600)mm. 

Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện. Xà ngang ống Ф28 mạ 

Cr-Ni, ống chân Ф32 sơn tĩnh điện. Có giấy tờ chứng 

minh xuất xứ. Mẫu phiếu bảo hành chính hãng. Có 

catalouge kèm theo. 

27         Giấy vệ sinh TC NSX Bịch 100 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Lead. Mã sản 

phẩm: GVS2 hoặc các hãng có sản phẩm tương đương. 

Có giấy tờ chứng minh xuất xứ. Có catalouge kèm 

theo.  

28         Hót rác TC NSX Cái 81 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Duy Tân. Mã sản 

phẩm: No.1230 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Kích thước: 279 x 275 x 846 mm. Có giấy tờ 

chứng minh xuất xứ. Mẫu phiếu bảo hành chính hãng. 

Có catalouge kèm theo.   

29         Khay trà nhựa TC NSX Cái 10  

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Song Long. Mã 

sản phẩm: KT3 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Chất liệu: Nhựa ABS. Kích thước: 400 x 290 x 

50 mm. Màu sắc: Nâu. Có giấy tờ chứng minh xuất 

xứ. Mẫu phiếu bảo hành chính hãng. Có catalouge sản 

phẩm kèm theo.  

30         Lọ thủy tinh đựng gia vị TC NSX Cái 50 Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Kilner. Mã sản 
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phẩm: H0025.707 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Dung tích: 0,5L. Chất liệu: Thủy tinh. Có giấy 

tờ chứng minh xuất xứ. Có catalouge sản phẩm kèm 

theo. 

31         Máy lạnh  TC NSX Cái 03 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Aqua. Mã sản 

phẩm: KRV-18WGSB hoặc các hãng có sản phẩm 

tương đương. Giá chào hàng là giá đã bao gồm chi phí 

lắp đặt cho Bên mời thầu. Bảo hành từ 36 tháng trở 

lên. Có catalogue sản phẩm, hướng dẫn lắp đặt, sử 

dụng kèm theo. Mẫu phiếu bảo hành chính hãng. Có 

hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng. 

32         Máy lọc nước  TC NSX Máy 02 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Karofi. Mã sản 

phẩm: KAD-X56 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Kích thước: Ngang 320mm – Sâu 420mm – 

Cao 990mm. Số lõi lọc: 11 lõi + đèn UV. Nước sạch 

tới 99.99%. Công suất lọc: 20 lít/giờ. Dung tích bình 

chứa 6,8 lít (Nước nóng 1 lít, nước lạnh 0,8 lít, nước 

thường 5 lít). Công suất tiêu thụ điện: 0,495 kW/h. Giá 

chào hàng là giá đã bao gồm chi phí lắp đặt cho Bên 

mời thầu. Bảo hành từ 48 tháng trở lên. Có catalogue 

sản phẩm, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng kèm theo. Mẫu 

phiếu bảo hành chính hãng. Có hồ sơ chứng minh xuất 

xứ rõ ràng.  

33         Móc phơi quần áo nhôm size to TC NSX Cái 430 

Kích thước: 450mm. Đường kính thanh nhôm 3mm. 

Chất liệu: Nhôm. Tải trọng tối đa: 5kg. Quy cách đóng 

gói 10 móc/bộ. Có catalouge kèm theo. Có hồ sơ 
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chứng minh xuất xứ. 

34         Nệm cao su thiên nhiên 1,2m TC NSX Cái 09 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Thắng Lợi. Mã sản 

phẩm: SP06631 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Chất liệu: Cao su thiên nhiên. Kích thước: 1,2 

x 2 x 0,1 m. Giá chào hàng là giá đã bao gồm chi phí 

lắp đặt cho Bên mời thầu. Bảo hành từ 15 năm trở lên. 

Có catalogue sản phẩm, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng 

kèm theo. Mẫu phiếu bảo hành chính hãng. Có hồ sơ 

chứng minh xuất xứ rõ ràng. 

35         Nệm cao su thiên nhiên 1,4m TC NSX Cái 05 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Thắng Lợi. Mã sản 

phẩm: SP74651 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Chất liệu: Cao su thiên nhiên. Kích thước: 1,4 

x 2 x 0,1 m. Giá chào hàng là giá đã bao gồm chi phí 

lắp đặt cho Bên mời thầu. Bảo hành từ 15 năm trở lên. 

Có catalogue sản phẩm, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng 

kèm theo. Mẫu phiếu bảo hành chính hãng. Có hồ sơ 

chứng minh xuất xứ rõ ràng. 

36         Nồi cơm điện TC NSX Cái 03 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Sharp. Mã sản 

phảm: KSH-D77V hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Bảo hành từ 36 tháng năm trở lên. Có 

catalogue sản phẩm, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng kèm 

theo. Mẫu phiếu bảo hành chính hãng. Có hồ sơ chứng 

minh xuất xứ rõ ràng 

37         Quạt đảo trần TC NSX Cái 30 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Vinawind. Mã sản 

phẩm: QTD400X-DB hoặc các hãng có sản phẩm 

tương đương. Cánh quạt 03 cánh, sải cánh 400 mm. 
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Động cơ công suất 60W. Sử dụng nguồn điện 220V-

50Hz. Cấp chống giật 2. Giá chào thầu là giá đã bao 

gồm chi phí lắp đặt cho Bên mời thầu. Thời gian bảo 

hành từ 60 tháng trở lên. Có catalogue sản phẩm, bản 

vẽ chi tiết, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Mẫu phiếu 

bảo hành chính hãng. Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ 

ràng. 

38         Quạt đứng  TC NSX Cái 11 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Senko. Mã sản 

phẩm: DCN1806 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Bảo hành từ 36 tháng trở lên. Có catalogue sản 

phẩm, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng kèm theo. Mẫu 

phiếu bảo hành chính hãng. Có hồ sơ chứng minh xuất 

xứ rõ ràng 

39         Quạt trần  TC NSX Cái 05 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Panasonic. Mã sản 

phẩm: F-60WWK hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Số cánh: 05. Đường kính cánh: 150 cm. Công 

suất: 70W. Sử dụng nguồn điện 220V-50Hz. Cấp 

chống giật 2. Giá chào thầu là giá đã bao gồm chi phí 

lắp đặt cho Bên mời thầu. Thời gian bảo hành từ 60 

tháng trở lên. Có catalogue sản phẩm, bản vẽ chi tiết, 

hướng dẫn sử dụng kèm theo. Mẫu phiếu bảo hành 

chính hãng. Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng. 

40         Quạt treo tường  TC NSX Cái 30 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Panasonic. Mã sản 

phẩm F-409MB hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Kích thước tổng quát: 690 x 500 x 350 mm 

(Ngang x Cao x Sâu). Cánh quạt 03 cánh, sải cánh 400 
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mm. Động cơ công suất 55W. Sử dụng nguồn điện 

220V-50Hz. Giá chào thầu là giá đã bao gồm chi phí 

lắp đặt cho Bên mời thầu. Thời gian bảo hành từ 36 

tháng trở lên. Có catalogue sản phẩm, bản vẽ chi tiết, 

hướng dẫn sử dụng kèm theo. Mẫu phiếu bảo hành 

chính hãng. Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng.  

41         Rổ nhựa đường kính 60cm TC NSX Cái 15 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Dũng Thy. Mã sản 

phẩm: SPC8465 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Đường kính: 60cm. Chất liệu: Nhựa PP. Có 

catalogue sản phẩm kèm theo. Có hồ sơ chứng minh 

xuất xứ rõ ràng 

42         Sọt rác TC NSX Cái 71 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Duy Tân. Mã sản 

phẩm: Dustbin hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Kích thước: 305 x 260 x 360mm. Chất liệu: 

Nhựa PP. Có catalogue sản phẩm kèm theo. Có hồ sơ 

chứng minh xuất xứ rõ ràng 

43         Tô sứ đựng canh  TC NSX Cái 100 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Chu Đậu. Mã sản 

phẩm: SP645 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Kích thước: 200 x 85 mm. Có catalogue sản 

phẩm kèm theo. Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng 

44         Tủ sắt đựng quần áo  TC NSX Cái 15 

Sử dụng sản phẩm của Hòa Phát. Mã sản phẩm: 

TU15B1C2 hoặc các hãng có sản phẩm tương đương. 

Kích thước: 1000 x 500 x 1950 mm (Chiều rộng x 

chiều sâu x chiều cao). Màu sắc: Xám. Vật liệu: Thép 

CT3, chiều dày 5mm. Giá chào thầu là giá đã bao gồm 

chi phí lắp đặt cho Bên mời thầu. Thời gian bảo hành 
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10 năm. Sản phẩm chính hãng có gắn tem vỡ chứng 

nhận chính hãng được gắn trực tiếp trên sản phẩm. Sản 

phẩm đi kèm với hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, bản vẽ 

cấu tạo. Mẫu phiếu bảo hành chính hãng. Có hồ sơ 

chứng minh xuất xứ rõ ràng.  

45         
Thớt gỗ nghiến đường kính 

30cm 
TC NSX Cái 04 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Vimily. Mã sản 

phẩm: TH5654 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Kích thước: 30cm. Có catalogue sản phẩm kèm 

theo. Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng 

46         
Thớt gỗ nghiến đường kính 

45cm 
TC NSX Cái 05 

Sử dụng sản phẩm của thương hiệu Vimily. Mã sản 

phẩm: TH1265 hoặc các hãng có sản phẩm tương 

đương. Kích thước: 45cm. Có catalogue sản phẩm kèm 

theo. Có hồ sơ chứng minh xuất xứ rõ ràng 

IV. YÊU CẦU KỸ THUẬT KHÁC 

- Nhà thầu phải phân bổ chi phí các dịch vụ đi kèm: triển khai, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, đào tạo, chuyển giao công nghệ, 

bảo hành,… và các dịch vụ, công việc khác phục vụ cho việc triển khai gói thầu vào giá chào thầu của hàng hóa. Nhà thầu phải thực 

hiện đầy đủ các dịch vụ, công việc nêu trên trước khi 02 bên tiến hành nghiệm thu hợp đồng. Đối với phân bổ chi phí các dịch vụ đi 

kèm nhà thầu phải cung cấp bảng phân bổ cho Bên mời thầu và được xem như là một phần của hồ sơ dự thầu. 

- Nhà thầu trình bày bằng văn bản giải pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong quá 

trình triển khai gói thầu.  

+ Trong giải pháp đảm bảo an toàn lao động phải nêu rõ: Tiêu chuẩn, qui phạm và các văn bản pháp lý về an toàn lao động và 

bảo vệ môi trường; Tổ chức học tập và cho tập huấn cho công nhân về an toàn lao động; Nêu rõ chương trình cụ thể về thời lượng 

sẽ được áp dụng cho công tác này; Thuyết minh đầy đủ về chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của một số đầu mối chủ chốt trong hệ 

thống an toàn lao động sẽ được áp dụng trên công trường. Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ mất an toàn và phương án khắc phục 

sự cố.  
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+ Trong giải pháp phòng chống cháy nổ phải nêu rõ: Các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ được tuân thủ; Xác định các 

nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân của nó; Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ,... và phương án 

khắc phục sự cố.  

+ Trong giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường phải nêu rõ: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự cho khu vực 

công trường. Biện pháp bảo vệ công trình hạ tầng (Đường giao thông; hệ thống cấp thoát nước, cấp điện,...) và bảo vệ cây xanh hiện 

có trong khu công trường và quá trình vận chuyển hàng hóa. Biện pháp quản lý phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu để không 

ảnh hưởng đến môi trường; Biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý chất thải phát sinh trong quá trình thi công. 

- Nhà thầu trình bày bằng văn bản biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Huy động nhân lực và thiết bị thi 

công phải phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ đề xuất. Nhân lực và thiết bị phục vụ thi công phải do Nhà thầu quản lý và điều 

hành. Nhân lực của Nhà thầu ra vào công trường phải theo đúng danh sách gửi cho Bên mời thầu. Nhân lực tham gia thi công trực 

tiếp phải được đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ. Thiết bị, máy móc sẽ được trình và kiểm 

tra chất lượng trước khi Nhà thầu sử dụng tại công trường. Nhà thầu phải kê khai thông tin chi tiết về các thiết bị thi công chủ yếu 

dự kiến huy động để thực hiện gói thầu. 

- Có bản cam kết đã thực hiện nghĩa vụ thuế. Có bản cam kết chất lượng, tiến độ, nhân lực và bảo hành hàng hóa. Có bản cam 

kết bảo mật thông tin. Phải đính kèm trong E-HSDT báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất. Có xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ 

thuế với ngân sách Nhà nước. 

- Nhà thầu có cam kết cung cấp hàng mẫu theo yêu cầu của Bên mời thầu (Nếu có) trong vòng 05 ngày kể từ khi có yêu cầu 

của Bên mời thầu. Để đảm bảo khách quan, công bằng và chính xác, trong trường hợp cần thiết để chứng minh sự đáp ứng về kỹ 

thuật, Bên mời thầu sẽ yêu cầu Nhà thầu cung cấp hàng mẫu để kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra nếu nhà thầu cung cấp không đủ 

mẫu hoặc mẫu không đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu kỹ thuật nêu tại Bảng số 01 thì HSDT của Nhà thầu sẽ bị đánh giá là không đạt 

yêu cầu về mặt kỹ thuật và bị loại. Mẫu sản phẩm phải có kiểu dáng, cỡ số, kích thước cơ bản và dung sai kích thước theo đúng hồ 

sơ thiết kế mẫu. Mẫu có độ cong vênh, đồng màu, độ hở,… trong phạm vi cho phép theo quy định. Khi hàng mẫu được Bên mời 

thầu xác định là đạt yêu cầu kỹ thuật, Nhà thầu có thể sử dụng hàng mẫu làm hàng hóa cung cấp cho Bên mời thầu để không làm 

tăng chi phí của gói thầu. 

- Nhà thầu phải đảm bảo tiến độ cung cấp hàng hóa. Có biện pháp bảo đảm tiến độ cung cấp, tiến độ lắp đặt,… khi có các điều kiện 

bất lợi. Có kế hoạch bố trí nhân sự, phương tiện,... đảm bảo tiến độ cung cấp hàng hóa. Phải có căn cứ và trình bày bằng văn bản để chứng 

minh khả năng bảo đảm tiến độ cung cấp hàng hóa của Nhà thầu.  

- Bao gói phục vụ bốc xếp, vận chuyển hàng hóa: Để đảm bảo an toàn, tránh các tác động xấu tới sản phẩm, hàng hóa trong 

quá trình bốc xếp, vận chuyển. Nhà thầu phải thực hiện việc bao gói hàng hóa như sau: Đảm bảo việc bao gói hàng hóa theo cách 
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bảo quản, bao gói của Nhà sản xuất. Hàng hóa được bốc xếp từ phương tiện vận chuyển tới vị trí bàn giao bởi các nhân công lành 

nghề, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và chất lượng hàng hóa. 

- Vận chuyển hàng hóa: Hàng hóa phải được vận chuyển theo nguyên tắc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện và 

hàng hóa. Khi lưu thông trên đường, hàng hóa phải được che phủ, bảo quản theo đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ hiện 

hành. Khi hàng hóa được vận chuyển tới vị trí bàn giao, Bên mời thầu sẽ tiến hành kiểm tra quy cách bao gói, chất lượng ngoại 

quan hàng bao gói trước khi chấp thuận cho bốc xếp xuống vị trí theo yêu cầu. Nhà thầu sẽ phải vận chuyển và bàn giao cho Bên 

mời thầu theo chỉ dẫn của cán bộ kỹ thuật của Bên mời thầu. 

- Nhà thầu đề xuất biện pháp phối hợp với các bên liên quan, có phương án tổ chức cung cấp, cài đặt, hướng dẫn vận hành, 

chạy thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ, bảo hành, bảo trì hợp lý, khoa học, đảm bảo an toàn cho Bên mời thầu. Phải có thuyết 

minh cụ thể và được kèm theo E-HSDT. Khi bàn giao thông báo cho Bên mời thầu trước 03 ngày làm việc. (Nhà thầu phải tự khảo 

sát mặt bằng, vị trí lắp đặt, điều kiện thi công, để chủ động trong việc lập giải pháp kỹ thuật, bố trí thiết bị và tiến độ thi công. Nhà 

thầu phải lập biện pháp thi công không làm ảnh hưởng đến toàn bộ công trình và khu vực lân cận. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí 

bồi hoàn cho các bên liên quan nếu việc thi công làm ảnh hưởng đến bên thứ ba. Nhà thầu phải có trách nhiệm giữ gìn các công việc 

đã được hoàn thành của công trình. Nhà thầu sẽ bị ngừng thi công nếu gây ra bất kỳ hư hỏng nào cho các hạng mục khác không 

nằm trong phần việc của mình. Mọi hư hỏng Nhà thầu sẽ phải bồi thường bằng kinh phí của mình. Nhà thầu phải chịu chi phí cho 

bất kỳ công việc phát sinh nào cần thiết phải làm do việc khảo sát không phù hợp với thực tế công trình. Nhà thầu phải có biện pháp 

thi công phù hợp để không gây ảnh hưởng đến công tác thi công của các nhà thầu khác trên công trường. Trong quá trình thi công, 

Nhà thầu phải bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại). 

- Trong quá trình đánh giá hồ sơ, tại bước đánh giá về kỹ thuật, để đảm bảo chọn lựa được nhà thầu có năng lực tốt nhất, hàng 

hóa do Nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực quốc phòng và nhu cầu sử dụng trong huấn luyện, công tác thường xuyên, đặc 

biệt là các hàng hóa sản xuất theo mẫu, Bên mời thầu có thể yêu cầu Nhà thầu chứng minh khả năng cung cấp hàng hóa và dịch vụ 

sau bán hàng đáp ứng yêu cầu. 

- Đối với catalouge hàng hóa, hình ảnh trong catalouge phải đúng với yêu cầu kỹ thuật về mẫu mã, ký hiệu, nhãn hiệu, nơi xuất xứ,... 

theo Bảng số 01. Nếu Nhà thầu sử dụng hình ảnh sản phẩm khác thì trong quá trình đánh giá E-HSDT, Bên mời thầu sẽ mặc định đó là hàng 

hóa tương đương và Nhà thầu phải đính kèm các tài liệu để chứng minh tính tương đương của hàng hóa so với yêu cầu kỹ thuật. 

- Nhà thầu phải lập Bảng so sánh về sự tương đương và chỉ rõ những điểm tương đương. Nếu nhà thầu không lập bảng so sánh 

hoặc lập bảng so sánh sai mẫu hoặc thông tin các chỉ tiêu đưa ra không rõ ràng khi được yêu cầu thì sẽ bị đánh giá “Không đạt” về 

yêu cầu kỹ thuật. Bảng so sánh được lập theo mẫu sau: 
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TT 
TÊN HÀNG HÓA 

MỜI THẦU 

CÁC CHỈ TIÊU KỸ 

THUẬT BÊN MỜI 

THẦU YÊU CẦU 

KÝ MÃ HIỆU, 

CHỦNG LOẠI, 

NGUỒN GỐC, XUẤT 

XỨ HÀNG HÓA NHÀ 

THẦU CUNG CẤP 

CÁC CHỈ TIÊU KỸ 

THUẬT HÀNG HÓA 

NHÀ THẦU CUNG CẤP 

SO SÁNH, TỶ LỆ 

ĐẠT VỀ SỰ 

TƯƠNG ĐƯƠNG 

1 
     

- Nếu nhà thầu cung cấp hàng hóa là có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài thì trên sản phẩm, hàng hóa đó phải có tem phụ bao 

gồm các nội dung: 

+ Tên sản phẩm 

+ Tên nước sản xuất 

+ Tên cơ sở, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm pháp lý đưa sản phẩm ra thị trường 

+ Thành phần hóa học 

+ Công dụng và cách dùng 

+ Định lượng bằng khối lượng và thể tích 

+ Số lô sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng 

+ Một số lưu ý khi sử dụng hoặc bảo quản 

Ngoài ra còn có tem nhập khẩu và tem chống hàng giả của Bộ Công an kết hợp công nghệ QR Code truy xuất. 

- Nhà thầu nếu được yêu cầu làm rõ HSDT, ngoài những yêu cầu ở trên Nhà thầu phải cung cấp hình ảnh có màu hoặc quay 

video của hàng hóa dự kiến cung cấp, có thể chụp cùng các thiết bị đo như thước để chứng minh các chỉ tiêu như chiều dài, rộng, 

cao, độ dày. 

- Các bản vẽ, catalouge, tài liệu kèm theo hồ sơ dự thầu phải có dấu treo công ty. Các loại giấy tờ chứng minh xuất xứ, chế độ 

bảo hành, và các tài liệu khác phải được đính kèm trong hồ sơ dự thầu.  

- Hàng hóa trước khi nhập kho bên mua phải được hội đồng giám định, thử nghiệm, nghiệm thu của Kho K888/Cục Quân 

khí/TCKT và đại diện phía nhà thầu cùng nghiệm thu chất lượng hàng hóa đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đặt ra mới tiến hành nhập 

kho và thanh toán. 

- Thời gian kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa: Bên mời thầu tiến hành kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa tại thời điểm bàn giao. 

Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu như trong E-HSMT đã yêu cầu thì Bên mời thầu có quyền từ chối nhận hàng. Và Nhà thầu phải có 

biện pháp thay thế hàng hóa khác có chất lượng tương đương hoặc cao hơn nhưng phù hợp và phải được Bên mời thầu chấp nhận 
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(Thời gian thực hiện các biện pháp thay thế trong vòng 48 giờ). Nếu không đáp ứng được và không đảm bảo thời gian thực hiện hợp 

đồng thì Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bên mình gây ra. Hàng hóa có thể được đưa đến các trung 

tâm kiểm định của bên thứ ba để kiểm định về chất lượng hoặc được vận chuyển tới nhà máy sản xuất hoặc doanh nghiệp nhập khẩu 

(Nếu là hàng hóa nhập khẩu) hoặc văn phòng đại diện của nơi sản xuất ra sản phẩm để giám định. Sau khi có kết luận giám định, 

hai bên mới tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. Mọi chi phí liên quan đến giám định và các chi phí khác liên quan như di chuyển 

của hàng hóa và đoàn giám sát… do Nhà thầu chịu hoàn toàn chi phí. 

- Nhà thầu có cam kết đáp ứng yêu cầu về điều khoản phạt: Phạt giao hàng chậm: Hàng hóa phải giao đúng thời hạn đã ghi 

trong Hợp đồng, trường hợp Nhà thầu chậm so với thời gian quy định (Trừ trường hợp bất khả kháng) thì Nhà thầu sẽ bị phạt một 

khoản tiền tương đương 1% tổng giá trị Hợp đồng cho mỗi tuần chậm, song tổng giá trị phạt không quá 5% tổng giá trị Hợp đồng. 

Nếu quá 02 tuần Nhà thầu mới giao đủ hàng thì Bên mời thầu có quyền từ chối không nhận lô hàng, đồng thời hủy bỏ Hợp đồng, 

mọi chi phí liên quan đến lô hàng do Nhà thầu chịu và không được nhận lại số tiền bảo đảm thực hiện Hợp đồng. Phạt do hủy bỏ 

Hợp đồng: Nếu từ chối không thực hiện Hợp đồng thì Nhà thầu chịu phạt toàn bộ số tiền bảo lãnh thực hiện Hợp đồng. 


